

 Chủ đề 8: Các bài tập về oxit axit và đa axit yếu + dd kiềm                                     hochoa.com 


   BÀI TẬP OXIT AXIT +  DD KIỀM, AXIT YẾU + DD KIỀM

I. Lý thuyết

VQ1: Sục khí CO2 vào dd nước vôi trong dư, thu được kết tủa và dd X. Vậy kết tủa và dd X có chất tan là: 

   A. CaCO3 và Ca(OH)2.        B.. CaCO3 và Ca(H CO3)2.          C. Ca(OH)2 và CaCO3        D. CaCO3 và H2O.         

PTHH:..............................................................................................................................................
VQ2: Sục khí CO2 dư vào dd nước vôi trong, thu được dd X. Vậy dd X có chất tan là:  

  A. Ca(HCO3)2.                 B. CaCO3.                   C. Ca(OH)2.                  D. NaHCO3  

PTHH:..............................................................................................................................................

          ..............................................................................................................................................
VQ3: Sục khí CO2 vào dd NaOH dư, thu được dd X. Vậy dd X có chất tan là: 

   A. NaOH, Na2CO3.        B.. Na2CO3, NaH CO3.                   C. Na2CO3                  D. NaHCO3.  

PTHH:..............................................................................................................................................
VQ4: Sục khí CO2 dư vào dd NaOH, thu được dd X. Vậy dd X có chất tan là: 

    A. NaOH, Na2CO3.        B. Na2CO3, NaH CO3.                   C. Na2CO3                  D. NaHCO3.  

PTHH:..............................................................................................................................................

          ..............................................................................................................................................

VQ5: Sục khí SO2 vào dd nước vôi trong dư, thu được dd X và kết tủa Y. Vậy dd X có chất tan là: 

  A. NaOH.                 B..  NaHSO3.                   C. Ca(OH)2.                  D. Ca(HSO3)2.  

PTHH:..............................................................................................................................................

VQ6: Sục khí NO2  vào dd NaOH dư, thu được dd X. Vậy dd X có chất tan là: 

    A. NaOH, NaNO3.        B. NaOH, NaNO2.           C. NaNO3, NaNO2             D. NaNO3, NaNO2, NaOH. 

PTHH:..............................................................................................................................................

          ..............................................................................................................................................
VQ7: Sục khí CO2 dư vào dd X(KOH, Ca(OH)2), thu được dd Y. Vậy dd Y có các ion:

 A. Ca2+, K+, OH-, CO32-.    B. Ca2+, K+, HCO3-, CO32-.    C. Ca2+, K+,HCO3-.             D. Ca2+, K+, CO32-.  

VQ8: Sục khí CO2 dư vào dd X(KHCO3, Na2CO3), thu được dd Y. Vậy dd Y có các ion:

 A. Na+, K+, OH-, CO32-.    B. Na+, K+, HCO3-, CO32-.    C. Na+, K+,HCO3-.                  D. Na+, K+, CO32-.  
VQ9: Cho dãy các oxit: NO2, Cr2O3, SO2, CrO3, CO2, P2O5, Cl2O7, SiO2, CuO, Al2O3. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?   

        A. 8.                                           B. 5.                                           C. 7.                                D. 6. 

VQ10: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2  được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là      

        A. 3.                                        B. 4.                                            C. 1.                               D. 2. 

VQ11: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là 

   A. H2.                                B. CO2.                                              C. O2.                                    D. N2. 

VQ12: Cho từ từ tới dư dd NaOH vào dd Ca(HCO3)2 ta thấy:

 A. Không có hiện tượng gì.                                                          B. Có xuất hiện kết tủa trắng.

 C. Có xuất hiện kết tủa trắng và có khí ko màu thoát ra.             D. Có khí ko màu thoát ra.

PTHH: ...........................................................................................................................................

VQ13: Cho từ từ tới dư dd NaHCO3 vào dd Ca(OH)2 ta thấy:

 A. Không có hiện tượng gì.                                                          B. Có xuất hiện kết tủa trắng.

 C. Có xuất hiện kết tủa trắng và có khí ko màu thoát ra.             D. Có khí ko màu thoát ra.

PTHH: .......................................................................................................................................

VQ14: Cho từ từ tới dư dd Ca(HCO3)2 vào dd NaOH ta thấy:

 A. Không có hiện tượng gì.                                                          B. Có xuất hiện kết tủa trắng.

 C. Có xuất hiện kết tủa trắng và có khí ko màu thoát ra.             D. Có khí ko màu thoát ra.

PTHH: (1).......................................................................................................................................

             (2).....................................................................................................................................
VQ15: Cho từ từ tới dư dd Ca(OH)2 vào dd NaHCO3 ta thấy:

 A. Không có hiện tượng gì.                                                          B. Có xuất hiện kết tủa trắng.

 C. Có xuất hiện kết tủa trắng và có khí ko màu thoát ra.             D. Có khí ko màu thoát ra.

PTHH: (1).......................................................................................................................................

             (2).....................................................................................................................................

VQ16: Đun nóng dd NaHCO3 ta thấy :

 A. Không có hiện tượng gì.                                                          B. Có xuất hiện kết tủa trắng.

 C. Có xuất hiện kết tủa trắng và có khí ko màu thoát ra.             D. Có khí ko màu thoát ra.

PTHH: .......................................................................................................................................

VQ17: Đun nóng dd Ca(HCO3)2 ta thấy :

 A. Không có hiện tượng gì.                                                          B. Có xuất hiện kết tủa trắng.

 C. Có xuất hiện kết tủa trắng và có khí ko màu thoát ra.             D. Có khí ko màu thoát ra.

PTHH: .......................................................................................................................................

VQ18: Sục khí CO2 dư vào dd Ca(OH)2 có hiện tượng:

 A. Có xuất hiện ktủa trắng, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại..       
  B. Lúc đầu không có hiện tượng gì, sau đó dd chuyển màu trắng.          
  C. Có kết tủa trắng và có bọt khí thoát ra và lượng kết tủa tăng dần đến cực đại.

 D. Có xuất hiện ktủa trắng, lượng ktủa tăng dần, sau đó tan dần và tan hết tạo dd ko màu.

PTHH:..............................................................................................................................................

           ..............................................................................................................................................
 Nếu nhỏ dd NaOH vào dd sau phản ứng thì có hiện tượng...............................................................

............................................................................................................................................................................

PTHH: .................................................................................................................................................................

VQ19: Sục khí CO2 dư vào dd NaOH có hiện tượng:

  A. Có xuất hiện ktủa trắng, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại..                 B. Không có hiện tượng gì.         
  C. Có kết tủa trắng và có bọt khí thoát ra và lượng kết tủa tăng dần đến cực đại.

  D. Có xuất hiện ktủa trắng, lượng ktủa tăng dần, sau đó tan dần và tan hết tạo dd ko màu.

PTHH: ............................................................................................................................................

            ..............................................................................................................................................

Nếu nhỏ dd nước vôi trong vào dd sau phản ứng thì có hiện tượng...............................................................

............................................................................................................................................................................

PTHH: .................................................................................................................................................................

VQ20: Sục khí SO2 vào dd KOH dư, thu được dd X. Cho dd BaCl2 vào dd X có hiện tượng:  
            A. Có xuất hiện ktủa trắng.                                 B. Không có hiện tượng gì.  

             C. Có bọt khí thoát ra.                                        D. Có khí thoát ra và có kết tủa trắng.

PTHH:  ............................................................................................................................................

            ..............................................................................................................................................

VQ21:  Cho sơ đồ: CaCO3 (9000C) -------> A  -------> B --------> CaCO3. Vậy chất B là:

   A. Ca(OH)2.                         B. CaCl2                            C. Ca(NO3)2.                      D. Cả A, B, C đều đúng.

VQ22:  Cho sơ đồ: Ca(HCO3)2 (đun nóng dd) -------> A  -------> B --------> CaSO3. Vậy chất B là:

   A. Ca(NO3)2.                         B. CaCl2                            C. Ca(HSO3)2.                  D. Cả A, B, C đều đúng
VQ23: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là 

A. K2CO3.                    B. Fe(OH)3.                            C. Al(OH)3.                               D. BaCO3. 

2. Bài tập

 Bài toán biết mol của 2 chất tham gia

VQ24: Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào 400 gam dd KOH 1M, thu được m gam dd X. Giá trị của m là:      
 A. 400.                                   B. 400,2.                                 C. 408,8.                       D. 391,2. 

VQ25: Hấp thụ hết a mol CO2 vào m gam dd KOH 1M, thu được m1 gam dd X. Giá trị của m1 là: 

    A. m gam.                  B. (m + a ) gam.                   C. 44a gam.            D. (m + 44a) gam. 

VQ26: Hấp thụ 8,96 lít khí CO2 (đkc) vào 500 ml dd NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn, thu được dd X, coi quá trình phản ứng làm thể tích dd thay đổi ko đáng kể. Vậy: 

a. Nồng độ mol của Na2CO3 trong dd X là:

   A. 0,6M.                    B. 0,4M.                              C. 0,5M.                      D. 0,2M. 

b. Khối lượng muối trong dd X  là:

    A. 35,8 gam.                    B. 16.8 gam.                   C. 8,4 gam.                 D. 10,6 gam.         

VQ27: Hấp thụ 6,72 lít khí CO2 (đkc)vào 400 gam dd NaOH 5% , sau phản ứng hoàn toàn, thu được dd Y. Vậy:

a. Nồng độ % của Na2CO3 trong dd Y là:

   A. 2,03%.                    B. 5,13%.                      C. 5,30%.                      D. 7,16%. 

b. Khối lượng muối trong dd Y là:

    A. 29,6 gam.                    B. 21,2 gam.                   C. 8,4 gam.                 D. 10,6 gam.         

VQ28: Hấp thụ 7,168 lít khí SO2 (đkc)vào 800 gam dd KOH 5,6% , sau phản ứng hoàn toàn, thu được dd Z. Vậy:50,56

a. Nồng độ % của K2SO3 trong dd Z là:

   A. 1,12%.                    B. 6,32%.                      C. 6,16%.                      D. 1,09%. 

b. Khối lượng các chất tan trong dd Z là:

    A. 29,6 gam.                    B. 32 gam.                   C. 50,56 gam.                 D. 59,52 gam.         

VQ29: Hấp thụ 5,6 lít khí CO2 (đkc)vào 200 ml dd Ba(OH)2 1M , sau phản ứng hoàn toàn, thu được dd A và m gam kết tủa. Vậy:

a. Giá trị của m là:  A. 29,55.                      B. 19,7.                C. 39,4.                       D. 49,25.  

b. CM mỗi chất tan trong dd A (coi Vdd ko đổi) là:

  A. 0,5M.                 B. 0,5M và 0,75M.                C. 0,75M.                   D. 1,25M và 0,5M.

VQ30: Hấp thụ 5,376 lít khí SO2 (đkc)vào 200 gam dd Ba(OH)2 17,1% , sau phản ứng hoàn toàn, thu được dd B và m gam kết tủa. Vậy:  

a. Giá trị của m là:  A. 34,72.                      B. 21,7.                C. 17,36.                  D. 52,08.  

b. Khối lượng dd B thay đổi so với khối lượng dd Ba(OH)2 là: 

  A. Tăng 19,36 gam.      B. Giảm 19,36 gam.     C. Tăng 19,36 gam.     D. Giảm 19,36 gam.

b. C% chất tan trong dd B là:

  A. 5,98%.                           B. 19,22%.                       C. 6,62%%.                       D. 6,26%.

VQ31: Hấp thụ 5,824 lít khí SO2 (đkc)vào 500 gam dd Ba(OH)2 17,1% , sau phản ứng hoàn toàn, thu được dd C và m gam kết tủa. Vậy:  

a. Giá trị của m là:  A. 108,5.                      B. 52,08.                C. 51,22.                  D. 56,42.  

b. Khối lượng dd C thay đổi so với khối lượng dd Ba(OH)2 là: 

  A. Tăng 39,87 gam.     B. Giảm 39,78 gam.        C. Tăng 39,78 gam.         D. Giảm 91,86 gam. 

b. C% chất tan trong dd C là:

  A. 8,29%.                     B. 9,66%.                           C. 8,92%%.                          D. 9,82%

VQ32: Hấp thụ 4,48 lít khí H2S (đkc)vào 500 gam dd KOH 5,6% , sau phản ứng hoàn toàn, thu được dd D. Vậy dung dịch D có chất tan là: 

     A. H2S, NaHS.                B. NaHS, Na2S.               C. Na2S.                    D. Na2S, NaOH. 

VQ33: Cho 0,1 mol P2O5 vào dd có 0,35 mol KOH .DD thu được có chứa chất tan:

 A.  K3PO4,K2HPO4         B. KH2PO4,K2HPO4        C.K3PO4,KOH          D. H3PO4,KH2PO4
VQ34: Cho 100 ml dd KOH 1,5M vào 200 ml dd H3PO4 0,5M thu được dd X.DD X có chứa chất tan :

A.  K3PO4,K2HPO4         B. KH2PO4,K2HPO4        C. K3PO4,KOH          D. H3PO4,KH2PO4
VQ35: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M 

và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là 

  A. 9,85.                          B. 17,73.                                    C. 19,70.                               D. 11,82. 

VQ36: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dd X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là 

   A. 0,4M.                      B. 0,6M.                                         C. 0,1M.                          D. 0,2M. 

VQ37: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dd gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là  A. 1,25.                B. 0,75.                     C. 1,00.                    D. 2,00. 

VQ38: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 

 A. 2,58 gam.                      B. 2,31 gam.                              C. 2,44 gam.                       D. 2,22 gam.

VQ39: Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm 

A. K2HPO4 và K3PO4.                                                       B. H3PO4 và KH2PO4. 

C. KH2PO4 và K2HPO4.                                                    D. K3PO4 và KOH. 

VQ40: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 29,55
B. 9,85
C. 19,70
             D. 39,40

VQ41: Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được 3m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A. 21,30
B. 8,52
C. 12,78
D. 7,81

VQ42: Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho trong khí oxi dư. Cho toàn bộ sản phẩm vào 200 ml dung dịch NaOH 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Khối lượng muối trong X là


A. 14,2 gam
B. 11,1 gam
C. 16,4 gam
D. 12,0 gam

VQ43 : Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 23,64
B. 15,76
C. 21,92
D. 39,40

VQ44: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 19,70. 


B. 23,64. 


C. 7,88. 


D. 13,79. 

VQ45: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dd NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là 

  A. 6,3 gam.                 B. 5,8 gam.                                    C. 6,5 gam.                                D. 4,2 gam.

                      Bài toán biết mol của 1 chất tham gia và 1 chất sản phẩm

VQ46: Hấp thụ hết V lít CO2 vào dd có 0,3 mol NaOH, thu được dd X có a mol NaHCO3, 0,05 mol Na2CO3. Giá trị của a, V lần lượt là:

A. 0,2 và 7,84.               B. 0,3 và 6,72.            C. 0,2 và 5,6.                  D. 0,4 và 5,6. 

VQ47: Hấp thụ hết 0,2 mol CO2 vào 400 gam dd Ba(OH)2 aM, thu được 19,7 gam kết tảu và m gam dd X. Giá trị của m là: A. 389,1.            B. 380,3.             C. 408,8.               D. 391,2. 

VQ48: : Hấp thụ hết 0,3 mol CO2 vào 500 gam dd Ba(OH)2 aM, thu được 23,64 gam kết tảu và m gam dd X. Giá trị của m so với 500 gam dd Ba(OH)2 có thay đổi là:

    A. Tăng 10,44 gam.        B. Giảm 10,44 gam.      C. Giảm 23,64 gam       D. Tăng 13,2 gam.
VQ49: Hấp thụ hết a mol SO2 vào dd có b mol KOH, thu được dd X có d gam muối. Kết luận nào sau đây sai:  
  A. Số mol của S trong muối là d mol.           B. Số gam của S trong muối là 32a gam.

  C. Số mol của S trong muối là a mol             D. Tổng số mol của K trong các chất tan trong X là b mol.

VQ50: Hấp thụ hết 0,4 mol CO2 vào dd NaOH, thu được dd có 0,2 mol Na2CO3. Kết luận nào sau đây đúng: 
   A. Phản ứng chỉ tạo muối trung hòa Na2CO3.                 B. Sau phản ứng có 0,2 mol CO2 dư.

   C. Phản ứng tạo 0,2 mol NaHCO3.                            D. Sau phản ứng còn dư 0,2 mol NaOH.

VQ51: Hấp thụ hết 0,3 mol SO2 vào dd KOH, thu được dd X có 0,1 mol KHSO3. Vậy số mol K2SO3 trong dd X là:   A. 0,1 mol.         B. 0,2 mol.              C. 0,3 mol.             D. 0,05 mol. 

VQ52: Hấp thụ hết V lít CO2 vào dd có a mol NaOH, thu được dd X có 0,05 mol NaHCO3, 0,05 mol Na2CO3. Giá trị của a, V lần lượt là:

  A. 0,15 và 2,24.               B. 0,15 và 1,12.            C. 0,1 và 3,36.         D. 0,1 và 2,24. 

VQ53: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là 
  A. 0,032.                    B. 0,06.                               C. 0,04.                               D. 0,048. 

VQ54: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bằng một lượng O2 vừa đủ, thu được khí X. Hấp thụ hết X vào 1 lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,15M và KOH 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Cho Y vào dung dịch NaOH, thấy xuất hiện thêm kết tủa. Giá trị của m là 

  A. 23,2.                   B. 12,6.                             C. 18,0.                                                  D. 24,0. 

VQ55: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là 

     A. 1,4.                                 B. 1,2.                              C. 1,6.                                      D. 1,0. 

